
 

 

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở TRUNG ƯƠNG 

PHIẾU ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở  
THỜI ĐIỂM 0 GIỜ NGÀY 01/4/2009 

 
 
 
 

(ĐIỀU TRA MẪU) 
 

THÔNG TIN GHI TRÊN PHIẾU ĐIỀU TRA ĐƯỢC GIỮ KÍN 
 

               MẪU CÁC CHỮ SỐ ĐIỀN VÀO Ô TO  
 
               GẠCH “X” VÀO TRONG Ô NHỎ ĐỂ LỰA CHỌN CÂU TRẢ LỜI THÍCH HỢP                

 

ĐỊNH DANH 

TỈNH/THÀNH PHỐ: __________________________________________________________________ 

HUYỆN/QUẬN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH:____________________________________  

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN:__________________________________________________  

ĐỊA BÀN ĐIỀU TRA SỐ: ...................................................................................................................  

TÊN ĐỊA BÀN ĐIỀU TRA: _____________________________________________________________________  

THÀNH THỊ/NÔNG THÔN (THÀNH THỊ = 1; NÔNG THÔN = 2): ...................................................................................  

HỘ SỐ: ..............................................................................................................................................  

HỌ VÀ TÊN CHỦ HỘ: ________________________________________________________________________  

ĐỊA CHỈ CỦA HỘ:____________________________________________________________________________  

KẾT QUẢ 

SỐ NHÂN KHẨU THỰC TẾ THƯỜNG TRÚ TRONG TẬP PHIẾU NÀY:...........................................................  

                  SỐ NAM: ..........................................................................................................................................  

                  SỐ NỮ:.............................................................................................................................................  

ĐÂY LÀ TẬP PHIẾU SỐ               TRONG             TẬP PHIẾU CỦA HỘ 

KÝ XÁC NHẬN 
 
 
 
 

NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN 
 

HỌ VÀ TÊN CHỮ KÝ 

ĐIỀU TRA VIÊN 
  

TỔ TRƯỞNG ĐIỀU TRA 
  

 

 

X

476




